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PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo công văn số  04 /BC – TTSG ngày 23  tháng 01 năm 2025) 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Tổ chức 

1 
Tổng Công ty Đường sắt 

Việt Nam 
    29/12/2015   Cổ đông lớn 

2 
Công ty cổ phần Đường 

sắt Phú Khánh 
    29/12/2015   NCLQ 

3 
Công ty cổ phần Đường 

sắt Thanh Hóa 
    29/12/2015   NCLQ 

Hội đồng quản trị 

1 Uông Nhật Phương  Chủ tịch HĐQT   23/4/2021   Chủ tịch HĐQT 

1.1 Lê Thị Bính     23/4/2021   NCLQ 

1.2 Vũ Ngọc Hồng     23/4/2021   NCLQ 

1.3 Trần Thị Lan     23/4/2021   NCLQ 

1.4 Vũ Thị Anh Đào     23/4/2021   NCLQ 

1.5 Uông Khánh Hà     23/4/2021   NCLQ 

1.6 Uông Khánh Chi     23/4/2021   NCLQ 

1.7 Uông Nhật Phú     23/4/2021   NCLQ 

1.8 Uông Thị Thủy     23/4/2021   NCLQ 

1.9 Uông Nhật Hồng      23/4/2021   NCLQ 
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1.10 Uông Nhật Đông     23/4/2021   NCLQ 

1.11 Uông Nữ Minh Thoa     23/4/2021   NCLQ 

1.12 Lê Văn Bình     23/4/2021   NCLQ 

1.13 Nguyễn Quang Thoại     23/4/2021   NCLQ 

1.14 Nguyễn Thị Hồng Vân     23/4/2021   NCLQ 

1.15 Phạm Thị Hằng     23/4/2021   NCLQ 

1.16 Lê Thị Lý     23/4/2021   NCLQ 

2 Phạm Văn Dũng  
Thành viên HĐQT, 

Giám đốc Công ty 
  23/4/2021 01/9/2024 

Miễn nhiệm 

TV.HĐQT ngày 

16/8/2024, miễn nhiệm 

Giám đốc Công ty ngày 

01/9/2024  

TV HĐQT, Giám 

đốc Công ty 

2.1 Nguyễn Thu Tuyết     23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

2.2 
Phạm Nguyễn Tuấn 

Hưng 
   

 
23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

2.3 Phạm Nguyễn Hiền Vy     23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

2.4 Phạm Văn Hùng     23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

2.5 Phạm Văn Dưỡng     23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

2.6 Phạm Công Thành  
Phó Giám đốc Công 

ty 
  23/4/2021 01/9/2024 

Mới bổ nhiệm ngày 

01/11/2024 

Phó Giám đốc 

Công ty 

2.7 Phạm Thị Hoa     23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

2.8 Nguyễn Ngọc Châu     23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

2.9 Lương thị Liên     23/4/2021 01/9/2024  NCLQ 

3 Đàm Ngọc Mẫn  
Thành viên HĐQT, 

Giám đốc Công ty 
  16/8/2024  

Bổ nhiệm TV.HĐQT 

ngày 16/8/2024, bổ 

nhiệm Giám đốc Công ty 

Thành viên 

HĐQT, Giám đốc 

Công ty 
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ngày 01/9/2024 

3.1 Nguyễn Thị Ngoại     16/8/2024   NCLQ 

3.2 Trương Thị Kim Anh  Nhân viên   16/8/2024   CBCNV, NCLQ  

3.3 Đàm Thị Minh Châu     16/8/2024   NCLQ 

3.4 Đàm Ngọc Quang     16/8/2024   NCLQ 

3.5 Đàm Thị Minh Thanh     16/8/2024   NCLQ 

3.6 Trương Việt Cường     16/8/2024   NCLQ 

3.7 Trần Thị Bích     16/8/2024   NCLQ 

3.8 Nguyễn Trọng Bảy     16/8/2024   NCLQ 

3.9 
Nguyễn Châu Bích 

Ngọc 
    16/8/2024   NCLQ 

4 Đậu Trường Thành  

Thành viên HĐQT, 

Phụ trách quản trị 

Công ty, Trưởng 

phòng TCHC 

  19/4/2023   

Thành viên 

HĐQT, Phụ trách 

quản trị Công ty, 

Trưởng phòng 

TCHC 

4.1 Cao Thị Thúy Hằng     19/4/2023   NCLQ 

4.2 Đậu Ánh Dương     19/4/2023   NCLQ 

4.3 Đậu Thúy An     19/4/2023   NCLQ 

4.4 Cao Thắng     19/4/2023   NCLQ 

4.5 Đậu Thị Lan     19/4/2023   NCLQ 

4.6 Đậu Văn Tiệp     19/4/2023   NCLQ 

4.7 Đậu Thị Cúc     19/4/2023   NCLQ 



   4 

4.8 Đậu Thị Thanh     19/4/2023   NCLQ 

Ban điều hành 

5 Dương Ngọc Thắng  
Phó Giám đốc 

Công ty 
  01/02/2021   

Phó Giám đốc 

Công ty 

5.1 
Nguyễn Bình Phương 

Bích 
    01/02/2021   NCLQ 

5.2 Dương Ngọc Khánh     01/02/2021   NCLQ 

5.3 Dương Mai Khanh     01/02/2021   NCLQ 

5.4 Dương Ngọc Bình     01/02/2021   NCLQ 

5.5 Dương Thị Hằng     01/02/2021   NCLQ 

5.6 Dương Thị Hồng     01/02/2021   NCLQ 

5.7 Nguyễn Văn Bình     01/02/2021   NCLQ 

5.8 Nguyễn Thị Dành     01/02/2021   NCLQ 

5.9 Lê Thị Bình     01/02/2021   NCLQ 

5.10 Nguyễn Văn Lập     01/02/2021   NCLQ 

5.11 Thái Văn Thành     01/02/2021   NCLQ 

6 Phạm Công Thành  
Phó Giám đốc  

Công ty 
  01/11/2024  Mới bổ nhiệm 

Phó Giám đốc  

Công ty 

6.1 Lương Thị Phương     01/11/2024   NCLQ 

6.2 Phạm Công Nhật Quang     01/11/2024   NCLQ 

6.3 Phạm Văn Hùng     01/11/2024   NCLQ 

6.4 Phạm Văn Dũng     01/11/2024   NCLQ 

6.5 Phạm Văn Dưỡng     01/11/2024   NCLQ 
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6.6 Phạm Thị Hoa     01/11/2024   NCLQ 

7 Trần Anh Tuấn  
Phó Giám đốc  

Công ty 
  01/11/2024  Mới bổ nhiệm 

Phó Giám đốc  

Công ty 

7.1 Trương Thị Dung     01/11/2024   NCLQ 

7.2 Trần Quang Long     01/11/2024   NCLQ 

7.3 Trần Thị Thái     01/11/2024   NCLQ 

7.4 Trần Việt Phương     01/11/2024   NCLQ 

7.5 Trần Thị Hà     01/11/2024   NCLQ 

7.6 Trịnh Thị Vân     01/11/2024   NCLQ 

7.7 Trần Ngọc Minh Châu     01/11/2024   NCLQ 

7.8 Trần Ngọc Cát Tiên     01/11/2024   NCLQ 

7.9 Trịnh Xuân Lương     01/11/2024   NCLQ 

7.10 Phạm Thị Liên     01/11/2024   NCLQ 

8 Đoàn Duy Khang  
Trưởng phòng Tài 

chính kế toán 
  01/01/2024   

Trưởng phòng 

Tài chính kế toán 

8.1 Đoàn Duy Phùng     01/01/2024   NCLQ 

8.2 Bùi Thị Hạ     01/01/2024   NCLQ 

8.3 Đoàn Thị Hồng     01/01/2024   NCLQ 

8.4 Ngô Dạ Thảo     01/01/2024   NCLQ 

8.5 Đoàn Ngọc Bảo Phương     01/01/2024   NCLQ 

9 Ngô Thị Loan  
Phụ trách kế toán 

Công ty 
  01/07/2023   

Phụ trách kế toán 

Công ty 

9.1 Ngô Minh Toan     01/07/2023   NCLQ 
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9.2 Nguyễn Thị Điểm     01/07/2023   NCLQ 

9.3 Ngô Giang Nam     01/07/2023   NCLQ 

9.4 Ngô Minh Hải     01/07/2023   NCLQ 

9.5 Phạm Thành Quân      01/07/2023   NCLQ 

9.6 Phạm Minh Tiến     01/07/2023   NCLQ 

9.7 Phạm Hoàng Kỳ     01/07/2023   NCLQ 

9.8 Phạm Trọng Nguyễn     01/07/2023   NCLQ 

9.9 Xuân Thị Suốt     01/07/2023   NCLQ 

Ban kiểm soát 

10 Trần Thị Ánh Hoa  
Trưởng Ban kiểm 

soát 
  23/4/2021   

Trưởng Ban kiểm 

soát 

10.1 Trầm Thượng Đức     23/4/2021   NCLQ 

10.2 Trầm Hữu Tài     23/4/2021   NCLQ 

10.3 Trầm Gia Hân     23/4/2021   NCLQ 

10.4 Trần văn Tới     23/4/2021   NCLQ 

10.5 Đỗ Thị Nhung     23/4/2021   NCLQ 

10.6 Trần Thị Ánh Hồng     23/4/2021   NCLQ 

10.7 Trần Thanh Sơn     23/4/2021   NCLQ 

10.8 Đoàn Thục Vân     23/4/2021   NCLQ 

10.9 Trần Thị Ánh Loan     23/4/2021   NCLQ 

10.10 Trần Thị Ánh Tuyết     23/4/2021   NCLQ 

10.11 Trần Thanh Hùng     23/4/2021   NCLQ 
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10.12 Nguyễn Thị Son     23/4/2021   NCLQ 

11 Nguyễn Văn Dũng  Thành viên BKS   23/4/2021   Thành viên BKS 

11.1 Nguyễn Văn Khanh     23/4/2021   NCLQ 

11.2 Dương Thị Phúc     23/4/2021   NCLQ 

11.3 Nguyễn Trọng Thắng     23/4/2021   NCLQ 

11.4 Nguyễn Thị Hương     23/4/2021   NCLQ 

11.5 Nguyễn Thị Hà Ni     23/4/2021   NCLQ 

11.6 Nguyễn Thị Hà Na     23/4/2021   NCLQ 

11.7 Nguyễn Minh Anh     23/4/2021   NCLQ 

11.8 Nguyễn Văn Tuấn     23/4/2021   NCLQ 

11.9 Đặng Thị Nga     23/4/2021   NCLQ 

11.10 Nguyễn Thị Nguyệt     23/4/2021   NCLQ 

11.11 Phạm Văn Hoàng     23/4/2021   NCLQ 

11.12 Nguyễn Thị Ngà     23/4/2021   NCLQ 

11.13 Võ Thái Phú     23/4/2021   NCLQ 

11.14 Nguyễn Thị Hà Chi     23/4/2021   NCLQ 

12 Nguyễn Thị Lý Bá  Thành viên BKS   23/4/2021   Thành viên BKS 

12.1 Nguyễn Văn Phương     23/4/2021   NCLQ 

12.2 Trần Xuân Ngọc     23/4/2021   NCLQ 

12.3 Nguyễn Tấn Bá Khoa     23/4/2021   NCLQ 

12.4 
Nguyễn Trần Thiên 

Công 
    23/4/2021   NCLQ 
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12.5 Nguyễn Thị Kim Thoa     23/4/2021   NCLQ 

12.6 Nguyễn Thoại Hầu     23/4/2021   NCLQ 

12.7 Lương Nguyễn Mỹ Chi     23/4/2021   NCLQ 
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PHỤ LỤC 2 

(Kèm  theo công văn số 04 /BC – TTSG ngày 23 tháng 01 năm 2025) 

STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 

điểm 

giao 

dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch  

Ghi chú 

 

01 

Tổng công ty 

Đường sắt Việt 

Nam 

Cổ đông lớn 

  

2024 
15/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 09/4/2024 

Về Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng 

thường xuyên kết cấu hạ tầng 

đường sắt năm 2024 với tổng 

giá trị 140.287.750.925 đồng 

 

02 

Công ty cổ 

phần Đường 

sắt Phú Khánh 

Công ty con 

Tổng công ty 

Đường sắt 

Việt Nam 

  

2024  
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa với 

tổng giá trị 260.824.390 đồng 

 

03 

Công ty cổ 

phần Đường 

sắt Thanh Hóa 

Công ty con 

Tổng công ty 

Đường sắt 

Việt Nam 

  

2024  
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa với 

tổng giá trị 526.224.074 đồng 
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PHỤ LỤC 3 

(Kèm  theo công văn số   04 /BC – TTSG ngày  23 tháng 01 năm 2025) 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Hội đồng quản trị 

1 Uông Nhật Phương  Chủ tịch HĐQT   62.897 2,05%  

1.1 Lê Thị Bính     0 0%  

1.2 Vũ Ngọc Hồng     0 0%  

1.3 Trần Thị Lan     0 0%  

1.4 Vũ Thị Anh Đào     0 0%  

1.5 Uông Khánh Hà     0 0%  

1.6 Uông Khánh Chi     0 0%  

1.7 Uông Nhật Phú     0 0%  

1.8 Uông Thị Thủy     0 0%  

1.9 Uông Nhật Hồng     0 0%  

1.10 Uông Nhật Đông     0 0%  

1.11 Uông Nữ Minh Thoa     0 0%  

1.12 Lê Văn Bình     0 0%  

1.13 Nguyễn Quang Thoại     0 0%  

1.14 Nguyễn Thị Hồng Vân     0 0%  
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1.15 Phạm Thị Hằng     0 0%  

1.16 Lê Thị Lý     0 0%  

1.17 
Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam 
    2.329.200 75,77% 

Người đại 

diện phần 

vốn TCT 

Đường sắt 

VN 

2 Phạm Văn Dũng  
Thành viên HĐQT, 

Giám đốc Công ty 
  36.500 1,187%  

2.1 Nguyễn Thu Tuyết     0 0%  

2.2 Phạm Nguyễn Tuấn Hưng     0 0%  

2.3 Phạm Nguyễn Hiền Vy     0 0%  

2.4 Phạm Văn Hùng     0 0%  

2.5 Phạm Văn Dưỡng     0 0%  

2.6 Phạm Công Thành  
Trưởng phòng kế hoạch 

vật tư 
  12.200 0,396%  

2.7 Phạm Thị Hoa     0 0%  

2.8 Nguyễn Ngọc Châu     0 0%  

2.9 Lương thị Liên     0 0%  

3 Đàm Ngọc Mẫn  
Thành viên HĐQT, 

Giám đốc Công ty  
  13.700 0,44%  

3.1 Nguyễn Thị Ngoại     0 0%  

3.2 Trương Thị Kim Anh  Nhân viên   0 0%  

3.3 Đàm Thị Minh Châu     0 0%  

3.4 Đàm Ngọc Quang     0 0%  
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3.5 Đàm Thị Minh Thanh     0 0%  

3.6 Trương Việt Cường     0 0%  

3.7 Trần Thị Bích     0 0%  

3.8 Nguyễn Trọng Bảy     1.800 0,06%  

3.9 Nguyễn Châu Bích Ngọc     0 0%  

3.10 
Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam 
    2.329.200 75,77% 

Người đại 

diện phần 

vốn TCT 

Đường sắt 

VN 

4 Đậu Trường Thành  

Thành viên HĐQT, 

Phụ trách quản trị 

Công ty, Trưởng phòng 

TCHC 

  5.100 0,17%  
 

 

4.1 Cao Thị Thúy Hằng     0 0%  

4.2 Đậu Ánh Dương     0 0%  

4.3 Đậu Thúy An     0 0%  

4.4 Cao Thắng     0 0%  

4.5 Đậu Thị Lan     0 0%  

4.6 Đậu Văn Tiệp     0 0%  

4.7 Đậu Thị Cúc     0 0%  

4.8 Đậu Thị Thanh     0 0%  

Ban Điều hành 

5 Dương Ngọc Thắng  Phó Giám đốc Công ty   14.400 0,47%  



   13 

5.1 Nguyễn Bình Phương Bích     0 0%  

5.2 Dương Ngọc Khánh     0 0%  

5.3 Dương Mai Khanh     0 0%  

5.4 Dương Ngọc Bình     0 0%  

5.5 Dương Thị Hằng     0 0%  

5.6 Dương Thị Hồng     0 0%  

5.7 Nguyễn Văn Bình     0 0%  

5.8 Nguyễn Thị Dành     0 0%  

5.9 Lê Thị Bình     0 0%  

5.10 Nguyễn Văn Lập     0 0%  

5.11 Thái Văn Thành     0 0%  

6 Phạm Công Thành  
Phó Giám đốc  

Công ty 
  12.200 0,396%  

6.1 Lương Thị Phương     0 0%  

6.2 Phạm Công Nhật Quang     0 0%  

6.3 Phạm Văn Hùng     0 0%  

6.4 Phạm Văn Dũng     36.500 1,19%  

6.5 Phạm Văn Dưỡng     0 0%  

6.6 Phạm Thị Hoa     0 0%  

7 Trần Anh Tuấn  
Phó Giám đốc  

Công ty 
  800 0,026%  

7.1 Trương Thị Dung     0 0%  

7.2 Trần Quang Long     0 0%  
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7.3 Trần Thị Thái     0 0%  

7.4 Trần Việt Phương     0 0%  

7.5 Trần Thị Hà     0 0%  

7.6 Trịnh Thị Vân     0 0%  

7.7 Trần Ngọc Minh Châu     0 0%  

7.8 Trần Ngọc Cát Tiên     0 0%  

7.9 Trịnh Xuân Lương     0 0%  

7.10 Phạm Thị Liên     0 0%  

8 Đoàn Duy Khang  
Trưởng phòng Tài 

chính kế toán 
  2.000 0,065%  

8.1 Đoàn Duy Phùng     0 0%  

8.2 Bùi Thị Hạ     0 0%  

8.3 Đoàn Thị Hồng     0 0%  

8.4 Ngô Dạ Thảo     0 0%  

8.5 Đoàn Ngọc Bảo Phương     0 0%  

9 Ngô Thị Loan  
Phụ trách kế toán  

Công ty 
  2.300 0,075%  

9.1 Ngô Minh Toan     0 0%  

9.2 Nguyễn Thị Điểm     0 0%  

9.3 Ngô Giang Nam     0 0%  

9.4 Ngô Minh Hải     0 0%  

9.5 Phạm Thành Quân      0 0%  

9.6 Phạm Minh Tiến     0 0%  
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9.7 Phạm Hoàng Kỳ     0 0%  

9.8 Phạm Trọng Nguyễn     0 0%  

9.9 Xuân Thị Suốt     0 0%  

Ban kiểm soát 

10 Trần Thị Ánh Hoa  Trưởng Ban kiểm soát   3.900 0,13%  

10.1 Trần văn Tới     0 0%  

10.2 Đỗ Thị Nhung     0 0%  

10.3 Trầm Thượng Đức     0 0%  

10.4 Trầm Hữu Tài     0 0%  

10.5 Trầm Gia Hân     0 0%  

10.6 Trần Thị Ánh Hồng     0 0%  

10.7 Trần Thanh Sơn     0 0%  

10.8 Đoàn Thục Vân     0 0%  

10.9 Trần Thị Ánh Loan     0 0%  

10.10 Trần Thị Ánh Tuyết     0 0%  

10.11 Trần Thanh Hùng     0 0%  

10.12 Nguyễn Thị Son     0 0%  

11 Nguyễn Văn Dũng  Thành viên BKS   1.200 0,04%  

11.1 Nguyễn Văn Khanh     0 0%  

11.2 Dương Thị Phúc     0 0%  

11.3 Nguyễn Trọng Thắng     0 0%  
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11.4 Nguyễn Thị Hương     0 0%  

11.5 Nguyễn Thị Hà Ni     0 0%  

11.6 Nguyễn Thị Hà Na     0 0%  

11.7 Nguyễn Minh Anh     0 0%  

11.8 Nguyễn Văn Tuấn     0 0%  

11.9 Đặng Thị Nga     0 0%  

11.10 Nguyễn Thị Nguyệt     0 0%  

11.11 Phạm Văn Hoàng     0 0%  

11.12 Nguyễn Thị Ngà     0 0%  

11.13 Võ Thái Phú     0 0%  

11.14 Nguyễn Thị Hà Chi     0 0%  

12 Nguyễn Thị Lý Bá  Thành viên BKS   7.500 0.24%  

12.1 Nguyễn Văn Phương     0 0%  

12.2 Trần Xuân Ngọc     0 0%  

12.3 Nguyễn Tấn Bá Khoa     0 0%  

12.4 Nguyễn Trần Thiên Công     0 0%  

12.5 Nguyễn Thị Kim Thoa     0 0%  

12.6 Nguyễn Thoại Hầu     0 0%  

12.7 Lương Nguyễn Mỹ Chi     0 0%  
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PHỤ LỤC 4 

(Kèm  theo công văn số  04 /BC – TTSG ngày 23 tháng 01 năm 2025) 

STT 
Người thực hiện giao 

dịch  

Quan hệ với người 

nội bộ  

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...) Số cổ phiếu  Tỷ lệ Số cổ phiếu  Tỷ lệ  

01 Uông Nhật Phương CT HĐQT 59.300 1,93% 62.897 2,05% mua 

02 Nguyễn Thị Lý Bá TV BKS 8.000 0.26% 7.500 0,24% bán 
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